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Stt Họ và tên Giới tính Ngày sinh Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện Khoa Trường

1 Nguyễn Thế Trung Nam 02/12/2007 Hà Nội Hoàn Kiếm Hóa học THPT Chuyên KHTN

2 Phạm Hoàng Phúc Anh Nam 07/06/2007 Hà Nội Bắc Từ Liêm Hóa học THPT Chuyên KHTN

3 Trần Quang Hưng Nam 09/04/2007 Hà nội Tây Hồ Hóa học THPT Chuyên KHTN

4 Phạm Quang Minh Nam 25/03/2007 Hà Nội Đông Anh Hóa học THPT Chuyên KHTN

5 Nguyễn Đức Thái Tùng Nam 05/11/2007 Hà Nội Gia Lâm Hóa học THPT Chuyên KHTN

6 Nguyễn Hải Minh Nam 29/12/2007 Hà Nội Gia Lâm Hóa học THPT Chuyên KHTN

7 Nguyễn Thu Giang Nữ 20/11/2007 Hà Nội Thanh Trì Hóa học THPT Chuyên KHTN

8 Trần Đức Thắng Nam 03/10/2007 Hà Nội Đan Phượng Hóa học THPT Chuyên KHTN

9 Nguyễn Trần Anh Nam 20/07/2007 Hải Dương Nam Sách Hóa học THPT Chuyên KHTN

10 Vũ Nam Huy Nam 25/11/2007 Hà Nội Hoàn Kiếm Sinh học THPT Chuyên KHTN

11 Nguyễn Thị Phương Nhung Nữ 18/1/2007 Hà Nội Bắc Từ Liêm Sinh học THPT Chuyên KHTN

12 Dương Thị Hải Yến Nữ 04/03/2007 Hà Nội Gia Lâm Sinh học THPT Chuyên KHTN

13 Nguyễn Đỗ Tuệ Anh Nữ 30/09/2007 Hà Nội Hoài Đức Sinh học THPT Chuyên KHTN

14 Trần Thùy Dương Nữ 08/09/2007 Hà Nội Long Biên Sinh học THPT Chuyên KHTN

15 Nguyễn Gia Phú Nam 14/04/2007 Hà Nội Long Biên Sinh học THPT Chuyên KHTN

16 Nguyễn Minh Hà Nữ 29/07/2007 Hà Nội Long biên Sinh học THPT Chuyên KHTN

17 Lê Thục Linh Nữ 24/03/2007 Hà nội Thanh Oai Sinh học THPT Chuyên KHTN

18 Vũ Quang Minh Nam 21/10/2007 Hà Nội Thường Tín Sinh học THPT Chuyên KHTN

19 Nguyễn Phú Thành Nam 08/03/2007 Thái nguyên Tp Thái nguyên Sinh học THPT Chuyên KHTN

20 Nguyễn Vũ Quang Anh Nam 3/5/2007 Thái Nguyên Tp Thái nguyên Sinh học THPT Chuyên KHTN

21 Nguyễn Hà Trang Nữ 07/03/2007 TP Hồ Chí Minh Thủ Đức Sinh học THPT Chuyên KHTN

22 Nguyễn Minh Châu Nữ 15/6/2007 Vĩnh Phúc Vĩnh Tương Sinh học THPT Chuyên KHTN

23 Nguyễn Minh Anh Nữ 30/6/2007 Hà Nội Long Biên Sinh học THPT Chuyên KHTN

24 Nguyễn Nam Sơn Nam 25/10/2007 Hà Nội Thanh Trì Toán học THPT Chuyên KHTN

25 Nguyễn Việt Dũng Nam 07/02/2007 Hà Nội Hoàng Mai Tin học THPT Chuyên KHTN

26 Nguyễn Hoà Bình Nam 20/10/2007 Bắc Giang Yên Dũng Tin học THPT Chuyên KHTN
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27 Nguyễn Văn Công Nam 12/01/2007 Bắc Ninh Thuận Thành Tin học THPT Chuyên KHTN

28 Nguyễn Xuân Phúc Nam 15/12/2007 Hà Nội Bắc Từ Liêm Tin học THPT Chuyên KHTN

29 Nguyễn Đăng Vinh Nam 21/12/2007 Hà Nội Bắc Từ Liêm Tin học THPT Chuyên KHTN

30 Đào Duy Long Nam 25/12/2007 Hà Nội Đan Phượng Tin học THPT Chuyên KHTN

31 Nguyễn Quang Huy Nam 07/06/2007 Hà Nội Gia Lâm Tin học THPT Chuyên KHTN

32 Phạm Công Hải Đăng Nam 18/10/2007 Hà Nội Hoài Đức Tin học THPT Chuyên KHTN

33 Lê Hoàng Thái Nam 22/05/2007 Hà Nội Hoài Đức Tin học THPT Chuyên KHTN

34 Nguyễn Vương Chí Bằng Nam 01/10/2007 Hà Nội Long Biên Tin học THPT Chuyên KHTN

35 Trần Văn An Nam 24/10/2007 Hà Nội Thạch Thất Tin học THPT Chuyên KHTN

36 Ngô Quang Trường Nam 12/07/2007 Hải Dương Chí Linh Tin học THPT Chuyên KHTN

37 Trịnh Minh Trí Nam 1/9/2007 Thanh Hóa Nga Sơn Tin học THPT Chuyên KHTN

38 Phan Tuệ Minh Nữ 23/03/2007 Hà Nội Thanh Trì Toán học THPT Chuyên KHTN

39 Trịnh Hoàng Huy Nam 19/06/2007 Hà Nội Hoàng Mai Toán học THPT Chuyên KHTN

40 Lê Đăng Đại Nam 01/05/2007 Bắc Ninh Thuận Thành Toán học THPT Chuyên KHTN

41 Bùi Mạnh Hùng Nam 24/5/2007 Hà Giang TP Hà Giang Toán học THPT Chuyên KHTN

42 Nguyễn Thành Long Nam 26/07/2007 Hà Nội Ba Vì Toán học THPT Chuyên KHTN

43 Nguyễn Hoàng Dương Nam 10/07/2007 Hà Nội Long Biên Toán học THPT Chuyên KHTN

44 Hồ Văn Tuấn Hưng Nam 03/10/2007 Hà Nội Long Biên Toán học THPT Chuyên KHTN

45 Đặng Tuấn Minh Nam 20/07/2007 Hà Nội Long Biên Toán học THPT Chuyên KHTN

46 Nguyễn Tâm Kiên Nam 08/11/2007 Hà Nội Long Biên Toán học THPT Chuyên KHTN

47 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 25/10/2007 Hà Nội Thanh Oai Toán học THPT Chuyên KHTN

48 Lê Hoàng Lân Nam 11/12/2007 Hà Nội Thị xã Sơn Tây Toán học THPT Chuyên KHTN

49 Nguyễn Thu Hà Nữ 19/03/2007 Hà Nội Chương Mỹ Toán học THPT Chuyên KHTN

50 Trương Quang Minh Nam 26/09/2007 Hà Nội Phú xuyên Toán học THPT Chuyên KHTN

51 Nguyễn Đức Minh Nam 01/09/2007 Hải Dương Kim Thành Toán học THPT Chuyên KHTN

52 Đinh Tiến Vinh Nam 26/06/2007 Hải Dương TP Hải Dương Toán học THPT Chuyên KHTN

53 Ngô Nhật Huy Nam 20/12/2007 Hải Phòng Hồng Bàng Toán học THPT Chuyên KHTN

54 Vũ Mạnh Cường Nam 07/8/2007 Hoà Binh Yên Thủy Toán học THPT Chuyên KHTN

55 Trương Việt Hùng Nam 17/06/2007 Hưng Yên Yên Mỹ Toán học THPT Chuyên KHTN

56 Phạm Quang Hiếu Nam 25/12/2007 Hưng Yên Khoái Châu Toán học THPT Chuyên KHTN
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57 Trần Quốc Bảo Nam 18/12/2007 Phú Thọ Phú Thọ Toán học THPT Chuyên KHTN

58 Đoàn Khánh Duy Nam 16/8/2007 Phú Thọ Thị xã Phú Thọ Toán học THPT Chuyên KHTN

59 Vũ Tiến Anh Nam 13/03/2007 Thái Bình Hưng Hà Toán học THPT Chuyên KHTN

60 Nguyễn Thành Long Nam 04/08/2007 Thái Nguyên Thái Nguyên Toán học THPT Chuyên KHTN

61 Trịnh Gia Hưng Nam 11/11/2007 Thái nguyên Thành phố Toán học THPT Chuyên KHTN

62 Bùi Quang Nguyên Nam 14/10/2007 Ninh Bình Ninh Bình Toán học THPT Chuyên KHTN

63 Trương Đăng Dũng Nam 22/04/2007 Nghệ An Thái Hoà Toán học THPT Chuyên KHTN

64 Lục Nam Khánh Nam 17/08/2007 Hà Nội Cầu Giấy Vật lý THPT Chuyên KHTN

65 Phương Gia Phong Nam 29/12/2007 Hà Nội Tây Hồ Vật lý THPT Chuyên KHTN

66 Cao Đại Việt Nam 07/08/2007 Bắc Ninh Yên Phong Vật lý THPT Chuyên KHTN

67 Trần Gia Huy Nam 08/08/2007 Đak Lak Buôn Ma Thuột Vật lý THPT Chuyên KHTN

68 Đào Thế Manh Nam 12/09/2007 Hà Nội Gia Lâm Vật lý THPT Chuyên KHTN

69 Phạm Gia Hưng Nam 14/10/2007 Hà Nội Hoài Đức Vật lý THPT Chuyên KHTN

70 Đoàn Đức Long Nam 14/07/2027 Hà nội Long Biên Vật lý THPT Chuyên KHTN

71 Vũ Quang Minh Nam 16/5/2007 Hà Nội Thanh Oai Vật lý THPT Chuyên KHTN

72 Vũ Quang Huy Nam 22/07/2007 Hải Dương Chí Linh Vật lý THPT Chuyên KHTN

73 Đặng Trung Kiên Nam 28/11/2007 Hải Phòng Hải An Vật lý THPT Chuyên KHTN

74 Vũ Đức Đạt Nam 18/7/2007 Phú Thọ TP Việt Trì Vật lý THPT Chuyên KHTN

75 Tạ Nguyễn Bảo Ngân Nữ 03/10/2007 Phú Thọ Thanh Thuỷ Vật lý THPT Chuyên KHTN

76 Đặng Minh Tiến Nam 11/06/2007 Phú Thọ Thị xã Phú Thọ Vật lý THPT Chuyên KHTN

77 Nguyễn Ngọc Long Nam 04/02/2007 Tuyên Quang TP Tuyên Quang Vật lý THPT Chuyên KHTN

78 Trần Nguyên Hiển Minh Nam 08/07/2007 Vũng Tàu TP Vũng Tàu Vật lý THPT Chuyên KHTN

79 Nguyễn Anh Đức Nam 24/10/2007 Thái Bình Hưng Hà Vật lý THPT Chuyên KHTN

80 Đặng Trọng Dũng Nam 30/08/2007 Nghệ An Yên Thành Vật lý THPT Chuyên KHTN

81 Nguyễn Chu Huệ Chi Nữ 01/11/2007 Hà Nội Hai Bà Trưng Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

82 Nguyễn Nhật Minh Nam 17/10/2007 Hà Nội Hoàn Kiếm Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

83 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 21/3/2007 Hà Nội Thanh Trì Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

84 Vũ Hùng Anh Nam 29/5/2007 Hà Nội Tây Hồ Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN
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85 Nguyễn Thiệu Văn Nam 16/02/2007 Hà Nội Bắc Từ Liêm Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

86 Nguyễn Công Gia Minh Nam 24/12/2007 Bắc Giang TP Bắc Giang Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

87 Phạm Hoàng Gia Bảo Nam 06/01/2007 Hà Nội Đông Anh Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

88 Phạm Nhật Khánh Linh Nữ 21/04/2007 Hà Nội Đông Anh Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

89 Lê Quốc Trung Nam 16/11/2007 Hà Nội Gia Lâm Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

90 Nguyễn Bá Thanh Bình Nam 21/07/2007 Hà Nội Hoài Đức Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

91 Hà Việt Hoàng Nam 26/06/2007 Hà Nội Long Biên Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

92 Đào Viết Công Kỳ Nam 14/12/2007 Hà Nội Phúc Thọ Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

93 Khuất Minh Trí Nam 13/01/2007 Hà Nội Thạch Thất Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

94 Nguyễn Hà Nhật Nam Nam 06/08/2007 Hải Dương Chí Linh Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

95 Lê Hà Vi Nữ 12/06/2007 Hưng Yên Thị xã Mỹ Hào Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

96 Hoàng Thái Nguyên Nam 12/02/2007 Quảng Ninh Ba Chẽ Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

97 Nguyễn Thu Minh Nữ 23/10/2007 Hà Nội Long Biên Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

98 Nhữ Thị Thanh Huyền Nữ 22/09/2007 Hà Nội Thanh Trì Địa lí THPT chuyên KHXH&NV

99 Nguyễn Vũ Anh Thư Nữ 29/8/2007 Hà Nội Long Biên Địa lí THPT chuyên KHXH&NV

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2022

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đại Thắng

(đã ký)


















